
                                                                    
 

 

 

    
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
     

 
 

           Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khang Ninh là đơn vị chuyên phân phối các thiết bị điện 

dân dụng và công nghiệp, chúng tôi cung cấp vật tư điện và giải pháp tự động hóa cho nhiều nhà 

máy, doanh nghiệp, các công trình trên địa bàn Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh cùng các tỉnh 

thành lân cận. 

             Với phương châm "Chất lượng tạo niềm tin – Dịch vụ tạo giá trị", Khang Ninh trở thành đại 

lý phân phối của thương thiệu thiết bị điện IEK nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm 

chất lượng tốt cùng giải pháp kỹ thuật tối ưu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường công 

nghiệp hiện đại. 

  IEK là thương hiệu thiết bị điện hàng đầu của Nga, được thành lập từ năm 1999 và hiện 

thuộc tập đoàn IEK GROUP. Với gần 30 năm phát triển, IEK cung cấp hơn 30.000 chủng loại sản 

phẩm phục vụ cho các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, xây dựng dân dụng, hạ tầng và tự động 

hóa. Hệ thống sản xuất của IEK trải rộng và hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm 

ngặt của Nga và quốc tế. 

  Các sản phẩm chính của IEK – Khang Ninh cung cấp: 

 Trong dân dụng: 

➢ Các hạt công tắc. 

➢ Các hạt ổ cắm 2 chấu, 3 chấu. 

➢ Mặt ổ cắm công tắc. 

➢ Tủ điện âm tường. 

➢ MCB ( aptomat) dân dụng. 

 Trong công nghiệp:  

➢ MCB (aptomat tép) 

➢ MCCB (aptomat khối) 

➢ ACB (aptomat không khí) 

➢ RCCB (aptomat chống rò chống giật điện) 

➢ RCBO (aptomat bảo vệ chống rò điện + quá tải + ngắn mạch) 

➢ MPCB (aptomat bảo vệ động cơ) 

➢ Contactor (Khởi động từ, ký hiệu K hoặc KM) 



CÔNG TẮC - Ổ CẮM LETO 
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CÔNG TẮC- Ổ CẮM LETO  

Sản phẩm công tắc ổ cắm cao cấp được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao, có độ bền và 

tính thẩm mỹ vượt trội. Với 7 màu sắc đa dạng, LETO đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu trong xây 

dựng, cải tạo nhà ở, văn phòng và công trình thương mại, góp phần kiến tạo không gian sống 

hiện đại, sang trọng và đồng nhất về phong cách. 



CÔNG TẮC DÒNG LETO 

 

 

CÔNG TẮC DÒNG LETO 

Công tắc dòng LETO có cơ cấu nhỏ gọn, chỉ chiếm 1/3 không gian lắp đặt trên khung đỡ kim 

loại, ngay cả đối với loại công tắc hai nút. 

         Ưu điểm nổi bật: 

• Bộ tiếp điểm chất lượng cao, đảm bảo kết nối điện ổn định và bền bỉ.  

• Mô-đun đèn báo SMD hiện đại, hoạt động hiệu quả và tuổi thọ cao.  

• Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.  

        Thông số kỹ thuật: 

• Tiết diện dây dẫn kết nối: từ 1,5 đến 4 mm².  

• Dòng điện định mức: 16 – 20A.  

• Điện áp định mức: 230V / 50Hz.  

• Cấp bảo vệ: IP20. 

   Mã màu sản phẩm:   

K01 – Màu trắng                K10 – Màu be                        K02 – Màu đen         

K45 – Màu đồng                K37 – Màu champagne       K46 – Màu thép xám 

. 

 
 

Product ID Product Name         Price-list 
LE-V17-0-10-20-K01-F4-13 Công tắc  1/3, 1 nút, 1 chiều, màu trắng  bóng           18,000 

LE-V17-0-10-20-K**-F3-13 Công tắc  1/3, 1 nút, 1 chiều, các màu khác           28,000 
    

 

Product ID Product Name          Price-list 
LE-V20-0-10-20-K01-F4-13 Công tắc 1/3, 2 nút, 1 chiều, màu trắng  bóng            33,000 

LE-V20-0-10-20-K**-F3-13 Công tắc 1/3, 2 nút, 1 chiều, các màu khác            44,000 



CÔNG TẮC DÒNG LETO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Product ID Product Name         Price-list 

LE-V27-0-10-20-K01-F4-13 Công tắc 1/3, 1 nút, 2 chiều, màu trắng bóng           37,000 

LE-V27-0-10-20-K**-F3-13 Công tắc 1/3, 1 nút, 2 chiều, các màu khác           44,000 
 

 

Product ID Product Name         Price-list 

LE-ZD10D-KZ-13-K01-F4 Nút nhấn chuông 1/3, 1 nút, màu trắng bóng           55,000 

LE-ZD10D-KZ-13-K**-F3 Nút nhấn chuông 1/3, 1 nút, các màu khác           67,000 
 

 

               LE-V17-1-10-20-K01-F4-13   Công tắc 1/3,1 nút,1 chiều có đèn led,màu trắng bóng     80,000 

 
 

 

LE-V27-1-10-20-K01-F4-13  Công tắc 1/3,1 nút,2 chiều có đèn led,màu trắng bóng        100,000 

 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-ZD10D-KZ-11-K01-F4 Nút nhấn chuông 1/3, 1 nút, có đèn led,màu trắng bóng 100,000 

LE-ZD10D-KZ-11-K**-F3 Nút nhấn chuông 1/3, 1 nút, có đèn led,các màu khác 120,000 

LE-V17-1-10-20-K**-F3-13   Công tắc 1/3,1 nút 1 chiều có đèn led,các màu khác     100,000 

LE-V27-1-10-20-K**-F3-13  Công tắc 1/3,1 nút,2 chiều có đèn led, các màu khác            130,000 

Product ID Product Name         Price-list 

Product ID Product Name         Price-list 



CÔNG TẮC DÒNG LETO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Product ID Product Name Price-list 
LE-V17-0-10-20-K01-F4-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 1 chiều, màu trắng  bóng 19,000 

LE-V17-0-10-20-K**-F3-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 1 chiều, các màu khác 31,000 
 

 

Product ID Product Name        Price-list 
LE-V20-0-10-20-K01-F4-12 Công tắc 1/2, 2 nút, 1 chiều, màu trắng bóng          85,000 

LE-V20-0-10-20-K**-F3-12 Công tắc 1/2, 2 nút, 1 chiều các màu khác        100,000 
 

 

Product ID Product Name        Price-list 
LE-V27-0-10-20-K01-F4-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 2 chiều, màu trắng bóng           38,000 

LE-V27-0-10-20-K**-F3-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 2 chiều, các màu khác          52,000 
 

 

Product ID Product Name         Price-list 
LE-ZD10D-KZ-12-K01-F4 Nút chuông cửa 1/2, 1 chiều,  màu trắng bóng          55,000 

LE-ZD10D-KZ-12-K**-F3 Nút chuông cửa 1/2, 1 chiều,  các màu khác          67,000 
 

 

LE-V17-1-10-20-K01-F4-12  Công tắc 1/2, 1 nút, 1 chiều có đèn LED, màu trắng bóng      80,000 

 LE-V17-1-10-20-K**-F3-12  Công tắc 1/2, 1 nút, 1 chiều có đèn LED, các màu khác         100,000 

Product ID Product Name          Price-list 



CÔNG TẮC DÒNG LETO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
LE-V27-1-10-20-K01-F4-12  Công tắc 1/2, 1 nút 2 chiều, có Led, màu trắng bóng     100,000 

 
 

 

Product ID Product Name   Price-list 
LE-ZD10D-KZ-10-K01-F4 Nút chuông cửa 1/2, 1 nút, có Led, màu trắng bóng   100,000 

LE-ZD10D-KZ-10-K**-F3 Nút chuông cửa 1/2, 1 nút ,có Led, các màu khác   120,000 
 

 

Product ID Product Name                   Price-list 
LE-V17-0-20-20-K01-F4-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 20A, màu trắng bóng                     140,000 

LE-V17-0-20-20-K**-F3-12 Công tắc 1/2, 1 nút, 20A, các màu khác                     160,000 
 

 

Product ID Product Name          Price-list 

LE-V17-0-10-20-K01-F4-33 Công tắc 3/3, 1 nút, 1 chiều, màu trắng bóng                 19,000 

LE-V17-0-10-20-K**-F3-33 Công tắc 3/3, 1 nút, 1 chiều, các màu khác            31,000 
 

 

Product ID Product Name          Price-list 

LE-V27-0-10-20-K01-F4-33 Công tắc 3/3, 1 nút, 2 chiều, màu trắng bóng                38,000 

LE-V27-0-10-20-K**-F3-33 Công tắc 3/3, 1 nút, 2 chiều, các màu khác           52,000 

Product ID Product Name          Price-list 

LE-V27-1-10-20-K**-F3-12  Công tắc 1/2, 1 nút 2 chiều, có led, các màu khác              130,000 



CÔNG TẮC DÒNG LETO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Product ID Product Name          Price-list 
LE-ZD10D-KZ-33-K01-F4 Nút chuông cửa 3/3, 1 nút,  màu trắng bóng           41,000 

LE-ZD10D-KZ-33-K**-F3 Nút chuông cửa 3/3, 1 nút, các màu khác           50,000 
 

 

LE-V17-1-10-20-K01-F4-33  Công tắc 3/3, 1 nút 1 chiều, có Led, màu trắng bóng      80,000 

 
 

 

LE-V27-1-10-20-K01-F4-33  Công tắc 3/3, 1 nút 2 chiều, có Led, màu trắng bóng      100,000 

 
 

 

Product ID Product Name   Price-list 

LE-ZD10D-KZ-09-K01-F4 Nút chuông cửa 3/3, 1 nút, có Led, màu trắng bóng   100,000 

LE-ZD10D-KZ-09-K**-F3 Nút chuông cửa 3/3, 1 nút ,có Led, các màu khác   120,000 
  

 

Product ID Product Name           Price-list 

LE-D10-0500-K01-F4-12 Công tắc điều chỉnh độ sáng 1/2,trắng bóng           239,000 

LE-D10-0500-K**-F3-12 Công tắc điều chỉnh độ sáng 1/2, màu khác           355,000 

LE-V17-1-10-20-K**-F3-33  Công tắc 3/3, 1 nút 1 chiều, có led, các màu khác              100,000 

LE-V27-1-10-20-K**-F3-33  Công tắc 3/3, 1 nút 2 chiều, có led, các màu khác               130,000 

Product ID Product Name          Price-list 

Product ID Product Name           Price-list 



Ổ CẮM ĐIỆN DÒNG LETO 

 

 

 
Làm thế nào để phân phối linh hoạt nguồn điện cho nhiều nhu cầu và dự án khác nhau? Với 

ổ cắm điện dòng LETO, có thể dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu. Sản phẩm có nhiều lựa chọn: Ổ cắm 
có tiếp địa hoặc không có tiếp địa, ổ cắm đơn hoặc ổ cắm đôi. Các ổ cắm được thiết kế dưới 
dạng module chức năng và được lắp trên giá đỡ kim loại giúp việc lắp đặt chắc chắn, thuận tiện. 
Ổ cắm có các kích thước module tiêu chuẩn: 1/3, 1/2 , 2/3, 3/3. Sản phẩm có hai tiêu chuẩn ổ 
cắm: Tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn phổ thông. Ổ cắm được trang bị hệ thống tiếp điểm chất lượng 
cao, đảm bảo khả năng tiếp xúc điện ổn định, nâng cao độ bền và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. 

Thông số kĩ thuật: 
▪ Tiết diện dây dẫn đấu nối tối đa 4 mm2 

▪ Dòng điện định mức – 16A; 
▪ Điện áp định mức – 230V/50Hz; 
▪ Cấp bảo vệ – IP20. 

Mã màu: 
▪ K01 – Màu trắng; 
▪ K10 – Màu be; 
▪ K02 – Màu đen; 
▪ K45 – Màu đồng; 
▪ K37 – Màu champagne; 
▪ K46 – Màu thép xám. 

 

  
 

LE-R10-10-20-K01-F4-13-A Ổ cắm 1/3, Mỹ, màu trắng bóng                                                  33,000 

 
 

 

LE-R10-10-20-K01-F4-13-U  Ổ cắm 1/3, phổ thông không nối đất,màu trắng bóng           33,000 

 
 

 

Product ID Product Name   Price-list 
LE-R10-10-20-K01-F4-12-AU Ổ cắm 1/2, phổ thông Mỹ, màu trắng bóng                56,000 

LE-R10-10-20-K**-F3-12-AU Ổ cắm 1/2, phổ thông Mỹ, màu khác                72,000 
 

LE-R10-10-20-K**-F3-13-A Ổ cắm 1/3, Mỹ, màu khác                                                              41,000 

LE-R10-10-20-K**-F3-13-U  Ổ cắm 1/3, phổ thông không nối đất,màu khác                 40,000 

Product ID Product Name          Price-list 

Product ID Product Name   Price-list 



Ổ CẮM ĐIỆN DÒNG LETO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
LE-R10-10-20-K01-F4-12-U   Ổ cắm 1/2, phổ thông, màu trắng bóng             93,000 

 
 

 

Product ID Product Name Price-list 
LE-R10-10-20-K01-F4-23-AU Ổ cắm 2/3, phổ thông Mỹ, màu trắng bóng             56,000 

LE-R10-10-20-K**-F3-23-AU Ổ cắm 2/3, phổ thông Mỹ, màu khác             68,000 
 

 

LE-R10-10-20-K01-F4-23-U  Ổ cắm 2/3, phổ thông, màu trắng bóng                                 95,000 

 
 

 

LE-R20-10-20-V-K01-F4-AU Ổ cắm đôi 3/3, phổ thông Mỹ, màu trắng bóng                       83,000 

 
 

 

Product ID Product Name          Price-list 

LE-R20-10-20-V-K01-F4-U Ổ cắm đôi 3/3, phổ thông, màu trắng bóng                                  82,000 

LE-R20-10-20-V-K**-F3-U Ổ cắm đôi 3/3, phổ thông, màu khác                                           100,000 

Product ID  Product Name Price-list 

LE-R10-10-20-K**-F3-12-U  Ổ cắm 1/2, phổ thông, màu khác             111,000 

LE-R10-10-20-K**-F3-23-U  Ổ cắm 2/3, phổ thông, màu khác                    113,000 

LE-R20-10-20-V-K**-F3-AU Ổ cắm đôi 3/3, phổ thông Mỹ, màu khác                                 101,000 

Product ID Product Name         Price-list 

Product ID Product Name         Price-list 



Ổ CẮM VIỄN THÔNG DÒNG LETO 
 

LE-K10-1-K**-F3-13 Ổ cắm internet 1/3  RJ45 5E, màu khác 149,000 

 

 

 
Hình ảnh truyền hình chất lượng cao cùng kết nối Internet ổn định là những yêu cầu không 

thể thiếu đối với các công trình hiện đại. Dòng ổ cắm viễn thông LETO đảm bảo đáp ứng được 
yêu cầu này. Các ổ cắm điện thoại và ổ cắm mạng (Internet) đáp ứng hiệu quả nhiều nhu cầu kết 
nối, cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ cao. Sản phẩm được thiết kế theo các kích thước tiêu 
chuẩn 1/3, 1/2. Các đầu nối RJ45 Cat.5e được thiết kế chuyên dụng để hỗ trợ mạng máy tính tốc 
độ cao với băng thông lên đến 125 MHz. Tốc độ truyền dữ liệu đạt 100 Mbit/s khi sử dụng 2 đôi 
dây (2 pairs) và lên đến 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) khi sử dụng 4 đôi dây (4 pairs).

Thông số kĩ thuật: 
▪ Loại cơ cấu – RJ11, RJ45, TV; 
▪ Ổ cắm sử dụng đầu nối kẹp nhanh; 
▪ Cấp bảo vệ – IP20. 

Mã màu sản phẩm: 
▪ K01 – Màu trắng; 
▪ K10 – Màu be; 
▪ K02 – Màu đen; 
▪ K45 – Màu đồng; 
▪ K37 – Màu champagne; 
▪ K46 – Màu thép xám. 

 

  
 

Product ID Product Name         Price-list 
LE-A10-K01-F4-13 Ổ cắm TV 1/3, màu trắng bóng         68,000 

LE-A10-K**-F3-13 Ổ cắm TV 1/3, màu khác         78,000 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-T10-K01-F4-13 Ổ cắm điện thoại 1/3 RJ11, màu trắng bóng 68,000 

LE-T10-K**-F3-13 Ổ cắm điện thoại 1/3 RJ11, màu khác 97,000 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-K10-1-K01-F4-13 Ổ cắm internet 1/3 RJ45 5E, màu trắng bóng 136,000 



Ổ CẮM VIỄN THÔNG DÒNG LETO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Product ID Product Name         Price-list 
LE-A10-K01-F4-12 Ổ cắm TV 1/2, màu trắng bóng           71,000 

LE-A10-K**-F3-12 Ổ cắm TV 1/2, màu khác           97,000 
 

 

Product ID Product Name         Price-list 
LE-T10-K01-F4-12 Ổ cắm điện thoại 1/2 RJ11, màu trắng bóng          71,000 

LE-T10-K**-F3-12 Ổ cắm điện thoại 1/2 RJ11, màu khác         102,000 
 

 

Product ID Product Name                Price-list 
LE-K10-1-K01-F4-12 Ổ cắm internet 1/2 RJ45 5E, màu trắng bóng                  139,000 

LE-K10-1-K**-F3-12 Ổ cắm internet 1/2 RJ45 5E, màu khác                  155,000 



Ổ CẮM USB VÀ ĐÈN  

 

 

Ổ cắm USB LETO là giải pháp lý tưởng để sạc các thiết bị di động và thiết bị đa phương tiện. 
Các ổ cắm USB kép (USB kết hợp) cho phép sạc đồng thời hai thiết bị từ cùng một nguồn cấp 
điện, mang lại sự tiện lợi và tối ưu không gian lắp đặt.. Các module USB hỗ trợ sạc nhanh được 
trang bị công nghệ sạc hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian sạc, đảm bảo các thiết bị luôn sẵn sàng 
cho nhu cầu sử dụng. 

 

Thông số kĩ thuật: 
▪ Tiết diện dây dẫn đấu nối: lên đến 2,5 

mm². 
▪ Dòng điện sạc:– A+A (2.1A), A+C (1.5A, 

3.1A); 
▪ Điện áp định mức– 230V/50Hz; 
▪ Cấp bảo vệ – IP20. 

Mã màu sản phẩm: 
▪ K01 – Màu trắng; 
▪ K10 – Màu be; 
▪ K02 – Màu đen; 
▪ K45 – Màu đồng; 
▪ K37 – Màu champagne; 
▪ K46 – Màu thép xám. 

 
 

 

  
 

Product ID Product Name        Price-list 
LE-U21-D21-K01-F4-13 Ổ cắm USB 1/3 A+A , màu trắng bóng        417,000 

LE-U21-D21-K**-F3-13 Ổ cắm USB 1/3 A+A , màu khác        476,000 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-U22-018-K01-F4-12 Ổ cắm USB 1/2 A+C sạc nhanh, màu trắng bóng 816,000 

LE-U22-018-K**-F3-12 Ổ cắm USB 1/2 A+C sạc nhanh, màu khác 911,000 
 

 

Product ID         Product Name Price-list 
LE-FL30-K01-F4-13          Đèn  báo 1/3 , màu trắng bóng 88,000 

LE-FL30-K**-F3-13          Đèn  báo 1/3 , màu khác 100,000 



KHUNG MẶT DÒNG LETO 

 

 

 Dòng khung mặt LETO được thiết kế theo tiêu chí đa dụng, thân thiện với người sử dụng và mang 
phong cách hiện đại. Dòng sản phẩm có nhiều  màu sắc ấn tượng để đáp ứng yêu cầu của quý khách 
hàng. 
• Khung mặt được sản xuất từ nhựa polycarbonate cao cấp. 
• Phù hợp với các kích thước sizes 1/3, 1/2, 3/3, 2 1/3. 
• Chống tia UV. 

Mã màu sản phẩm: 
K01 – Màu trắng                  K10 – Màu be                            K02 – Màu đen 

                                   K45 – Màu đồng                  K37 – Màu Champagne            K46 – Màu thép xám 

 

  
 

Product ID Product Name        Price-list 

LE-M20-P-04-1-20-K01-13 Khung F6 1/3, màu trắng bóng        16,000 

LE-M20-P-03-1-20-K**-13 Khung F6 1/3, màu khác        25,000 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-M20-P-04-1-20-K01-12 Khung F6 1/2, màu trắng bóng 16,000 

LE-M20-P-03-1-20-K**-12 Khung F6 1/2, màu khác 25,000 
 

 

Product ID Product Name Price-list 

LE-M20-P-04-2-20-K01-23 Khung F6 2/3, màu trắng bóng 16,000 

LE-M20-P-03-2-20-K**-23 Khung F6 2/3, màu khác 25,000 
 

 

 Product ID Product Name Price-list  

LE-M20-P-04-2-20-K01-33 Khung F6 3/3, màu trắng bóng 16,000  

LE-M20-P-03-2-20-K**-33 Khung F6 3/3, màu khác 25,000  

     



 

 

 

 
 

 
 

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHANG NINH 

 Địa chỉ: Lô 81 G3, khu Anh Dũng 7, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. 
Hotline: 0904 483 639 

 


